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HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(((
I. HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (LĐQL)

( Khái niệm về hoạt động:
Hoạt động là quá trình thực hiện mqh tác động qua lại giữa con người và thế giới, nhằm tạo ra sự thay đổi và phát triển cả về thế giới và cả về con người.


Hoạt động nào cũng có hai thành phần tác động qua lại lẫn nhau gồm chủ thể và khách thể.
· Chủ thể là con người

· Nhu cầu là nguồn gốc của hành động

· Động cơ càng mạnh, càng cao thì hoạt động càng hiệu quả

· Mỗi người ở mỗi tần Maslow thì có động cơ khác nhau

Vậy muốn kích thích cho nhân viên làm việc phải biết được nhu cầu của họ từ đó định hướng được mục tiêu.


( Hoạt động nào cũng có hai quá trình diễn ra đồng thời thống nhất với nhau được gọi là: quá trình xuất tâm và quá trình nhập tâm
· Khi con người hoạt động thì xuất tâm, thể hiện nội tâm, tâm lý ra bên ngoài, khi đó nó sẽ nằm vào sản phẩm làm được.
Vì vậy, để đánh giá một con người phải thông qua hoạt động thực tiển và nhình vào kết quả sản phẩm của họ đã làm ra.
· Quá trình nhập tâm là quá trình con người tiếp thu, chiếm lĩnh thế giới về tri thức, kinh nghiệm của nền văn hóa – xã hội từ đó bản thân ngày càng phát triển.

( Hoạt động luôn tạo ra sản phẩm kép.
+ Phát triển thế giới

+ Trưởng thành của con người

Vậy, để nhân viên của mình phát triển, trưởng thành thì phải phân công việc làm cho họ, nhằm thường xuyên tạo hoạt động cho họ càng nhiều thị họ càng phát triển và trưởng thành.

( Hoạt động nào cũng vận hành theo cơ chế gián tiếp

+ Thông qua hình ảnh tâm lý của chủ thể.

+ Thông qua phương tiện công cụ lao động

+ Thông qua ngôn ngữ 

Thông qua hình ảnh tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan thông qua đầu óc con người từ đó con người nhận được hình ảnh khác nhau.

Mỗi chủ thể là một cá biệt từ đó ta phải tác động vào đúng cá biệt của người khác. Quan trọng là phải có định hướng cho cấp dưới và chú ý đến tính cá biệt độc đáo. Cân tôn trọng và phát huy các cá biệt đó.

( Hoạt động LĐQL:
Câu hỏi: Phân tích tình huống, qua đó cho biết hoạt động LĐQL là gì? Có sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý hay không? Giải thích.

KN: LĐQL là quá trình thực hiện mối quan hệ tác động của chủ thể LĐQL đối với các đối tượng một cách có hệ thống, có tổ chức, có kế hoạch hướng tới mục tiêu chung và thực hiện tốt mục tiêu đó.

· LĐQL phải biết cách thức chỉ huy điều khiển người khác; vừa phải có nghệ thuật, kỹ thuật tác động đến con người.

· Sử dụng và khai thác các nguồn lực để tối đa hóa hiệu quả cho đơn vị. (nguồn nhân lực, tài chính, máy móc, vật tư và giải pháp)


Sử dụng và quản lý các nguồn lực là vai trò quan trọng của LĐQL. Lãnh đạo dõi là người biết sử dụng nhân lực hiệu quả
· Phát triển đội ngủ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đó thực hiện mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

· Chức năng giáo dục của người LĐQL là yếu tố quan trọng, thể hiện phẩm chất chính trị bản thân, nâng cao uy tín của người lãnh đạo.
II. HOẠT ĐỘNG LĐQL Ở CƠ SỞ.
( Đặc điểm

· Cơ sở là:

+ Trực tiếp triển và thực hiện chính sách, trực tiếp giải quyết đến đối tượng về một nhu cầu nào đó của khách thể.

+ Nơi gặp gở, giải quyết, thực hiện trực tiếp với đối tượng về mọi vấn đề và cũng là cấp quản lý nhà nước thấp nhất; cũng là nơi thu thập thông tin từ người dân nhiều nhất.
· Khối lượng công việc rất lớn, mang tín đa dạng, phong phú, phức tạp.

· Áp lực công việc lớn, có những công việc trái với quy định nhưng đó là nhu cầu chính yếu của đối tượng mà người LĐQL phải giải quyết.

· LĐQL cơ sở thiện hiện công việc là phi không gian và phi thời gian. Vừa mang tín trực tiếp, vừa mang tính gián tiếp.

( Nội dung hoạt động LĐQL

Quá trình hoạt động LĐQL:     PDCA
· Hoạch định    Plan
· Tổ chức thực hiện    Do
· Kiểm tra, giám sát, thúc đẩy, đôn đốc…Check
· Khắc phục   Action

+ Hoạch định:
· Xây dựng mục tiêu
Mục tiêu là lý do ra đời, tồn tại của đơn vị, nói lên sự định hướng cho toàn bộ hoạt độngcủa đơn vị, có sự thống nhất cao, còn là chổ dựa cho hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá…
+ Mục tiêu ngắn hạn (3, 6 tháng, 1 năm)

+ Mục tiêu trung hạn (2, 3, 5 năm)

+ Mục tiêu dài hạn ( > hơn 5 năm, còn gọi là mục tiêu chiến lược)

Người LĐQL phải có khả năng xây dựng mục tiêu

+ Dựa trên thực tiển, cơ sở khách quan để định hướng, hoạch định cho đơn vị phát triển.

+ Xây dựng mục tiêu phụ thuộc vào nhận thức chủ quan, năng lực bản thân đự trên hai yếu tố: 

( Điều kiện: Có nó động cơ làm việc bình thường, không có nó thì động cơ làm việc giãm.
( Môi trường: Môi trường làm việc
· Lập kế hoạch

+ Xác định mục tiêu, kế hoạch (nêu rõ mục đích, yêu cầu)

+ Nội dung công việc (Liệt kê tất cả công việc)
+ Thứ tự ưu tiên các công việc

+ Phương pháp thực hiện, kiểm tra. (Phương tiện)
+ Nguồn lực (phân bổ công việc theo năng lực cá nhân của nhân viên, xác định nguồn tài chính, thiết bị kỹ thuật)

+ Phân công hợp lý

+ Thời hạn (thời điểm bắt đầu, thời lượng bao lâu)
Ngoài ra còn phụ thuộc vào thực tiển của đơn vị.
· Tổ chức, thực hiện:
+ Xây dựng bộ máy, huy động lực lượng, xác định các bộ phận. (Mang tín khách quan từ yêu cầu thực tiển của công việc và phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của LĐQL)

+ Xác định mối quan hệ giữa các bộ phận

( Quan hệ dọc (Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới thừa hành)

( Quan hệ ngang (là quan hệ đồng cấp, là hổ trợ cho nhau, phối hộp, kết hợp)

BÀI 2: Trang 36 giáo trình, ngày 18/02/2012        Hồ Thị Song Quỳnh

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 

CỦA CÁN BỘ LĐQL CẤP CƠ SỞ
(((
III. KHÁI NIỆM PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO (PCLĐ)

1. Khái niệm phong cách: (Khái niệm – cách thức)
Khái niệm: “Phong cách lãnh đạo là toàn bộ những định hướng mục tiêu, lề lối ứng xử, cách thức hoạt động của lãnh đạo – quản lý đến đối tượng lãnh đạo – quản lý được lập đi lập lại thường xuyên trở thành ổn định, bền vững ở một nhà lãnh đạo – quản lý gọi là phong cách lãnh đạo”

2. Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo
Phong cách lãnh đạo:
· Độc đoán: Người lãnh đạo nắm bắt thông tin, quan hệ được thực hiện một chiều từ trên xuống. Người lãnh đạo dựa vào uy tín, vị trí để đưa ra các quyết định không thảo luận, không bàn bạc.

· Dân chủ: Thu hút nhiều người tham gia. Ủy quyền rộng rải, thông tin hai chiều, quyết định thông qua tập thể.

· Tự do: Tham gia các hoạt động của tập thể, tất cả được tham gia hoạt động, quyền quyết định thuộc về lãnh đạo.

Nghiên cứu của KURT LEWIN
	Phong cách
lãnh đạo
	Nười thích
lãnh đạo
	Không khí
trong nhóm
	Năng suất

	Độc đoán
	Ít
	Gây hấn; phụ thuộc và định hướng cá nhân
	Cao – Khi có mặt lãnh đạo

Thấp – Khi vắng mặt lãnh đạo

	Dân chủ
	Nhiều hơn
	Thân thiện; định hướng nhóm; định hướng nhiệm vụ
	Cao – Không ảnh hưởng đến sự có mặt hay không  của lãnh đạo

	Tự do
	Ít
	Thân thiện; định hướng nhóm; định hướng vui chơi
	Thấp – Người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên


Tiếp theo
	Phong cách

lãnh đạo
	Ưu điểm
	Khuyết điển
	Đối tượng sử dụng

	Độc đoán
	Giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng

Nó cần thiết khi tập thể mới thành lập

Khi tập thể có nhiều mâu thuẩn không thống nhất
	Triệt tiêu tính sáng tạo của quần chúng
	Những người có thái độ chống đối; những người không tự chủ

	Dân chủ
	Cấp dưới phấn khởi, hồ hởi làm việc

Khai thác sáng kiến của mọi người
	Tốn kém thời gian; người lãnh đạo mà nhu nhược sẽ theo đuôi quần chúng
	Những người có tinh thần hợp tác; những người thích sống tập thể

	Tự do
	Phát huy cao khai thác sáng kiến của mọi người
	Dễ sinh ra hiện tượng hoản loạn, vô tổ chức
	Những người có đầu óc cá nhân; những người nội hướng


3. Căn cứ vào các nội dung trên lựa chọn PCLĐ: PCLĐ của người LĐQL chi phối bởi những yếu tố nào?
+ Đặc điểm của nhà lãnh đạo 

Nói về nhân cách của nhà lãnh đạo; Khí chất: Hăng hái, nóng nảy, bình thản, ưu tư…
+ Đặc điểm của người dưới quyền

+ Đặc điểm của tập thể

+ Các tình huống cụ thể

+ PCLĐ của cấp trên ( PCLĐ sẽ chi phối xuống cấp dưới LĐQL cũng theo xu hướng đó.

IV. ĐẶC TRƯNG CỦA PCLĐ – LĐQL

1. Cơ sở định hướng cho việc xác định và đổi mới PCLĐ

· Cấp cơ sở là cấp thấp nhất, là nơi trực tiếp tổ chức, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ( cán bộ cấp cơ sở phải gần gủi, đi sâu sát quần chúng, am hiểu quần chúng, có kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp thu hút quần chúng tham gia…

· Công tác LĐQL cấp cơ sở có tính tổng hợp (KT – VH – CT – XH – AN – QP – trật tự ATXH…) Cán bộ cấp cơ sở phải giõi tác nghiệp, có hiểu biết rộng, chuyên môn sâu, am hiểu thực tế, ứng xử phù hợp, có kinh nghiệm giải quyết tình huống khác nhau …

· Cấp cơ sở là nơi diễn ra sự trao đổi nhanh chóng về nhiều lĩnh vực do quá trình CNH nẩy sinh nhiều vấn đề bức xúc: đền bù giải toả, vấn đề chuyển đổi việc làm, tệ nạn xã hội, vấn đề môi trường …Vì vậy, cán bộ cấp cơ sở phải công tâm, khách quan, dân chủ; thật sự gần gủi, đi sâu đi sát dân chúng; khiêm tốn học hỏi; giải quyết vấn đề phải khoa học, thiết thực và hiệu quả…
2. Học tập PCLĐ Leninnit

PCLĐ Leninnit được hình thành dự trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp biện chứng macxic, là quan điểm cách mạng. Theo Lenin CNXH cần có những thủ thuật lạnh đạo mới phù hợp với những nguyên tắc của CNXH và CNCS.

PCLĐ ĐCS cầm quyền được hình thành dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, theo Lenin “đường lối chính trị đúng nguyên tắc là đường lối duy nhất, có hiệu lực” là y/tố ảnh hưởng sâu sắc đến PCLĐ của Đảng và cá nhân người lãnh đạo.

Nhóm 1: Đặc điểm tư tưởng chính trị

Tính tư tưởng CSCN, tính nguyên tắc Đảng, ý thức trách nhiệm, thống nhất lý luận thực tiện, liên hệ mật thiết với quần chúng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia quản lý xã hội.

Nhóm 2: Đặc điểm đạo đức – tâm lý gồm tính trung thực, nói đi đôi với làm, tính kiên quyết, cương nghị, tính độc lập, tính quyết đoán, tính linh hoạt, thái độ đòi hỏi cao, giản dị, ân cần và tế nhị trong giao tiếp.

Nhóm 3: Những đặc điểm về nghiệp vụ - tổ chức phản ánh nội dung của PCLĐ; nó bao gồm quan điểm lãnh đạo, phương pháp khoa học, tính hệ thống, tầm nhìn, tính chuyên nghiệp và sự thông thạo trong công tác, tính có tổ chức văn hóa lãnh đạo, khả năng kiểm tra và giám sát có hiệu quả, năng lực tổ chức công tác.

3. Những biểu hiện của PCLĐ cấp cơ sở:

· Tác phong làm việc dân chủ
( Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

( Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

· Tác phong đi sâu, đi sát quần chúng

( Người lãnh đạo quản lý là “công bộc của dân”

( Lấy dân làm gốc, gần dân để tránh phong cách quan liêu

· Tác phong tôn trọng và lắng nghe ý kiến quần chúng

· Tác phong khiêm tố học hỏi và thật sự cầu thị.

· Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong

· Tác phong năng động sáng tạo

· Tác phong làm việc có khoa học

· Tác phong hiệu quả thiết thực
V. Phương pháp rèn luyện PCLĐ cho cán bộ LĐQL cấp cơ sở

1. Rèn luyện hoàn thiện nhân cách

· Nâng cao lập trường, lý tưởng chính trị.

· Rèn luyện những phẩm chất tâm lý, đạo đức

· Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực hoạt động thực tiển

Rèn luyện hoàn thiện nhân cách thông qua 4 con đường:

+ Giáo dục ( vai trò chủ đạo

+ Hoạt động ( vai trò quyết định

+ Giao tiếp ( vai trò cơ chế

+ Tập thể ( vai trò quan trọng

Nhận thức sâu sắc ( tình cảm mảnh liệt ( ý chí kiên cường ( niềm tin ( hành động.

2. Khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu:

Biểu hiện của phong cách quan liêu
· Xa dân, cửa quyền, hách dịch

· Bảo thủ, giáy tờ phiền phức, thờ ơ, lạnh nhạt, nhũng nhiểu dân chúng

· Sử dụng quyền lực để hưởng thụ, ăn chơi sa đọa

· Tham ô, hũ hóa, chỉ lo lợi ích cho cá nhân.
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KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH 

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
(((
VI. KHÁI NIỆM,PHÂN LOẠI, CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN

4. Khái niệm: QĐ quản lý là giải pháp được chủ thể LĐQL lựa chọn bởi hai hay nhiều phương án nhằm thực hiện nhiệm vụ LĐQL, giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong hệ thống quản lý và tổ chức cấp dưới thực hiện.

5. Vai trò của quyết định quản lý:
      Nhà LĐQL                  Đối tượng quản lý               Mục tiêu

                                               Con người  

                               Cá nhân                      Nhóm – tập thể

Tạo ra sản phẩm tốt, đồng thời là công cụ quản lý tốt

6. Các loại quyết định:
· Quyết định thường ngày: là những công việc chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý, lựa chọn nhanh chóng, dễ dàng.
· Quyết định khẩn cấp: Lựa chọn nhanh, giải quyết tình huống khẩn cấp. 
· Quyết định chiến lược: giải quyết công việc kéo dài, ngắn – trung – dài hạn ( ra quyết định giải quyết mục tiêu có chiến lược cụ thể.
· Quyết định triển khai
· Quyết định tác nghiệp
· ….
7.  Hình thức của quyết định:

· Văn bản: Nghị quyết – thông tư – chỉ thị - kế hoạch – thông báo …

· Hình thức khác: truyền miệng …
8. Nguyên tắc ra quyết định:

· Đảm bảo tính chính trị: đúng đường lối của Đảng, Nhà nước…

· Đảm bảo tính pháp lý

· Đảm bảo tính khoa học, thực tiển, khách quan…

· Đảm bảo tính khả thi: là quyết định thực hiện phụ thuộc vào nguồn lực tự nhiên – con người

· Đảm bảo tính hợp lý

· Đảm bảo tính linh hoạt

· ….
9. Ý nghĩa quan trọng của ra quyết định:

· Quyết định tốt + thực hiện tồi ( ?

· Quyết định tồi + thực hiện tốt ( ?
10. Các phương pháp ra quyết định quản lý:

                                               Kết hợp và tùy tình huống lực chọn

1. Phương pháp độc đoán:

+ Là khi bạn tự quyết định hoàn toàn và sau đó công bố cho nhân viên

+ Khi bạn ra quyết định không được ưa thích, bạn có thể cố gắn thuyết phục nhân viên về quyết định này, mà không đối thoại
Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian – thuận lợi đối với quyết định theo chuẩn – lãnh đạo có kinh nghiệm…

Khuyết điểm: Nhân viên ít quan tâm – dễ bất mãn – công việc liên quan đến một người

2. Phương pháp phát biểu cuối cùng:

+ Bạn cho phép nhân viên thảo luận và đề nghị giải pháp cho vấn đề.

+ Bạn có thể lưu ý hoặc không lưu ý đến những đề nghị này khi ra quyết định

+ Bạn có thể cho phép tình huống được thảo luận theo cách gợi mở nhưng cuối cùng cuộc thảo luận bạn ra quyết định.

Ưu điểm: Sử dụng một số nguồn lực nhóm – cho phép một số sáng kiến.

Khuyết điểm: Nhân viên ít quan tâm
3. Phương pháp nhóm tinh hoa:
+ Có sự tham gia của bạn và ít nhất một người khác vào việc ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến của những người khác.

+ Bạn tranh luận và đưa ra giải pháp, đưa ra quyết định, trình bày quyết định.

Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian – thảo luận cởi mở - phát triển nhiều ý tưởng.

Khuyết điểm: Nhân viên ít quan tâm – xung đột vẫn duy trì – ít có sự tương tác.

4. Phương pháp cố vấn

+ Đặc bạn vào vị trí của người cố vấn, bạn có thể đưa ra một quyết định ban đầu thăm dò và trình bày quyết định này cho nhóm để thảo luận và thu thập dữ liệu bạn xem xét cẩn thận và cởi mở ý kiến của nhóm trước khi ra quyết định.

Ưu điểm: Sử dụng nguồn lực cả nhóm – thảo luận cởi mở - phát triển nhiều ý tưởng.

Khiết điểm: Ai là chuyên gia – lãnh đạo phải cởi mở.
5. Phương pháp luật đa số: 

+ Có sự tham gia của mọi thành viên, của nhóm trong quá trình ra quyết định bằng cách cho phép mổi thành viên có một lá phiếu bình đẳng

+ Nhóm biểu quyết về việc chọn quyết định nào

+ Quyết định nhận được từ đại đa số phiếu sẽ thống nhất và trở thành quyết định cuối cùng.

Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian – cho phép kết thúc các cuộc thảo luận

Khuyết điểm: Thiểu số cô lập – quyết tâm trong toàn nhóm không cao.

11. Quy trình ra quyết định:


1. Xác định vấn đề: Mình đang giải quyết vấn đề gì?

Kỹ năng nhận thức tình huống có vấn đề

· Xác định vấn đề trong tình huống quản lý và ý nghĩa, tầm quan trọng của chúng

· Xác định các yếu tố, thành phần của vấn đề trong tình huống quản lý

· Xác định nhiệm vụ cần giải quyết của vấn đề trong tình huống quản lý

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

· Xác định nhu cầu thông tin

· Liệt kê các nguồn thông tin có liên quan
2. Thực hiện phân tích vấn đề:
· Tìm ra bản chất vấn đề, phân tích tình trạng bằng công cụ SWOT
	STRENGTHS
	WEAKNESSES
	OPPORTURITIES
	THREATS

	Phát huy
	Khắc phục
	Tận dụng
	Vược qua

– né tránh

	Ưu điểm/điểm mạnh
	Các nhược điểm, yếu điểm
	Các cơ hội
	Các thách thức, nguy cơ


( Xuất hiện các liên tưởng

( Sàng lọc liên tưởng

( Hình thành giải quyết (Các giải pháp giả định a, b, c, d, …) (Brainstorming, dùng Mind – map làm công cụ)
3. Đáng giá các khả năng lựa chọn: Kỹ năng hoạch định các phương án giải quyết vấn đề.
· Liệt kê các phương án có thể có để giải quyết nhiệm vụ của vấn đề trong tình huống quản lý.

· Phân tích ưu điểm, khuyết điểm của từng phương án và định lượng bằng điểm số.

· Lập bảng so sánh lợi thế của từng phương án:

Ma trận SFF

	Phương án

Lựa chọn
	Suitability

(Tính thích hợp)
	Feasbility

(Tính khả thi)
	Flexibility

(Tính linh hoạt)
	Tổng

Cộng

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


4. Xác định lựa chọn: Kỹ năng lựa chọn phương án tối ưu và ra quyết định

· Khi ra quyết định phải kết hợp phương án tối ưu với điều kiện cụ thể ngay trong thời điểm ra quyết định.

+ Yếu tố khách quan…

+ Yếu tố chủ quan…

12. Quy trình ban hành quyết định:
· Bước 1. Chọn phương án tối ưu

· Bước 2. Soạn thảo quyết định

· Bước 3. Thông qua quyết định

· Bước 4. Văn bản hoá và công bố quyết định

Bài tập nhóm:

· Ra quyết định nhằm nâng cao tính tích cực làm việc của người thừ hành ở các đơn vị hiện nay.

· Định hướng:

+ Nêu thực trạng – biểu hiện

+ Chỉ ra các nguyên nhân

( Đề xuất các giải pháp (lựa chọn giải pháp ( ra quyết định

Trình tự:

· Nêu thực trạng bằng những biểu hiện hàng ngày trong đơn vị.

· Tìm ra nguyên nhân.

· Đề xuất giải pháp.

· Lựa chọn giải pháp

· Chọn một giải pháp tối ưu ra quyết định.

Qua bài tập đã chọn được một số giải pháp, dùng ma trận SFF tính điểm:
Ma trận SFF

	Phương án

Lựa chọn
	Suitability

(Tính thích hợp)
	Feasbility

(Tính khả thi)
	Flexibility

(Tính linh hoạt)
	Tổng

Cộng

	Đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên
	3
	2
	1
	6

	Phân công lao động hợp lý
	3
	1
	1
	5

	Chế độ lương
	3
	1
	1
	5

	Chính sách khen thưởng
	3
	3
	3
	9

	Tăng cường kỹ luật
	2
	3
	1
	6

	Xây dựng m.trường làm việc tốt
	3
	3
	2
	8


VII. KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

Quy trình tổ chức thực hiện quyết định ở cơ sở:

· Triển khai quyết định

· Huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện

· Kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, thúc đẩy…

· Đáng giá, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Bài tập nhóm (tt):

Tổ chức thực hiện quyết định theo đúng quy trình (trên cơ sở giải pháp đã lựa chọn ở phần đầu bài tập) để nâng cao tính tích cực làm việc của nhân viên.

1. Triển khai quyết định: nêu phương pháp

2. Tổ chức thực hiện: huy động được nguồn lực, nếu là con người thì phải có sự phân công (xây dựng bộ máy để thực hiện quyết định), xác định mối quan hệ giữa các bộ phận (mqh dọc từ trên xuống – mqh ngang các phòng ban ngang cấp), xử lý các tình huống phát sinh.

3. Kiểm tra, kiểm soát…(nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện quyết định)

+ Đối tượng kiểm tra (con người – công việc …)

+ Phương pháp, hình thức kiểm tra (trực tiếp – gián tiếp…)

+ Ý nghĩa kiểm tra: phát hiện các vấn đề nảy sinh, kịp thời xử lý, chấn chỉnh …

4. Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện quyết định. ( (đáng giá hiệu quả thực hiện quyết định so với kế hoạch: (Đối tượng, nội dung, thời gian, phương pháp…)
BÀI 4: Trang 87 giáo trình, ngày 3/3/2012                Lê Thị Linh Trang

KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN THUYẾT PHỤC 

CỦA CÁN BỘ LĐQL CẤP CƠ SỞ
(((
VIII. TUYÊN TRUYỀN THUYẾT PHỤC CÁ NHÂN.

Gặp gở trực tiếp.

· Dùng mọi cách tách động đến đối tượng để đối tượng ý thức, có nhận thức và đi theo định hướng của mình.

· Là những tác động của chủ thể LĐQL đối với các đối tượng nhằm làm cho họ có sự thay đổi ít nhất về ba mặt: Nhận thức – Thái độ - Hành động
+ Hành động là làm theo định hướng của mình với mục đích thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

+ Dân biết – dân hiểu – dân nhớ – dân tin và người dân thực hiện theo mục tiêu chung của Đảng

+ Lựa chọn hình thức nào là tùy mục tiêu của chủ thể LĐQL đề ra

+ Cơ chế: Từ tâm lý ( hành động

Theo quan điểm Frued

· Nhu cầu biến thành động cơ thúc đẩy

· Nhận thức từ thái độ ( hành động, định hướng cho họ về thái độ và từ thái độ tại nên hành vi hành động:


a. Về nhu cầu: Vận dụng chính sách làm cho họ nẩy sinh nhu cầu; tới một thời điểm nào đó nhu cầu trổi dậy và buộc người ta hành động theo nhu cầu.

Tuyên truyền thuyết phục là chỉ ra cho họ thấy và nẩy sinh nhu cầu, làm thay đổi thứ bậc của nhu cầu. Vậy, muốn tuyên truyền thuyết phục hiệu quả đến cấp dưới phải quan tâm đến nhu cầu của họ và định hướng, điều chỉnh nhu cầu của họ đi theo mục tiêu chung của mình và cũng là ngăn chặn họ thay đổi nhu cầu của họ sang một hướng nhu cầu khác ( tránh thiệt hại chính sách chung.
b. Về nhận thức:  gồm cảm tính và lý tính
Theo Lenin: Từ trực quan sinh động ( tư duy trừu tượng ( thái độ – hành động.

Nâng cao nhận thức là một quá trình dài, làm thay đổi nhận thức ( điều chỉnh thái độ và hành vi. Vậy, tuyên truyền thuyết phục là làm cho đối tượng hiểu và có tình cảm, nuôi dưỡng tình cảm với đối tượng bằng sự chân tình chân thật của mình:

+ Động viên – khuyến khích – tác động nhắc nhở kịp thời

+ Phải có ý chí, kiên trì, dám làm
IX. KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT

Đối tượng là nhóm nhiều người:

· Xác định chủ đề:
Why ( Muốn người ta nghe có sự thay đổi về nhận thức ( về thái độ ( hành vi

Who ( Lưu ý:

( S: Chủ thể là mình, hiểu bản thân mình về trình độ, kiến thức (phải tự hiểu mình là ai về năng lực, kiến thức, trình độ…). Chủ thể cần phải có năng lực, phẩm chất, trình độ nhất định.

( O: Đối tượng của mình là ai, phải biết được nhu cầu, năng lực, trình độ … của họ; 

+ Tìm hiểu nhu cầu, động cơ, nhận thức, thái độ

+ Nói cái người ta cần nghe.

Để tìm hiểu được đối tượng phải dùng các phương pháp: Quan sát – thống kê – tài liệu – lắng nghe …

What ( Nội dung cùng chủ đề và lựa chọn nội dung nào, phụ thuộc vào đối tượng nào?

Xây dựng đề cương dàn bài: (Mở bài – thân bài – kết luận)
Mở bài: bằng trực khởi or luân khởi

Nêu lý do – ý tưởng – nội dung

Thân bài: Nêu cho được ý tưởng nào đó, làm nổi bậc ý tưởng ( triển khai và chỉ ra cho người nghe có minh họa, dẫn chứng hấp dẫn …

Kết luận: Tóm lược nội dung trình bày – nêu bậc lên thông điệp muốn gửi đến người nghe ( nêu lời hiệu triệu, lời kêu gọi mọi người hưởng ứng. (Sau khi kết luận chủ thể cần đặt ra những câu hỏi)
· Có ai hỏi gì không? Có nắm được nội dung không? Nếu không ai hỏi thì ta đưa ra câu hỏi đã chuẩn bị - hỏi lại đối tượng – trường hợp đối tượng trả lời chưa đúng thì chủ thể dùng câu hỏi đó giải thích lại cho toàn khán phòng cùng nghe…

How ( Phương pháp – phương tiện

+ Phương tiện chính ( là ngôn ngữ – phi ngôn ngữ

                                 ( Ngắn gọn

          Ngôn ngữ:      ( Rõ ràng

                                 ( Dễ hiểu 

Cần tri thức chuyên môn, biết biến chuyện phức tạp thành cái đơn giản or biến những chuyện đơn giản thành việc phức tạp

Cần có vố từ phong phú ( dùng từ đắt, sử dụng đúng ngôn ngữ trong vấn đề cần diễn đạt, lời lẽ chân thành, chân thật nhất ( làm cho người nghe bị lôi cuốn
Phi ngôn ngữ biểu hiện ở hành vi, cử chỉ - ánh mắt – nụ cười – trang phục …của người diễn thuyết.
When ?

Wher ?
BÀI 5: Trang 111 giáo trình, ngày 21/02/2012            Thầy: Vũ Thế Truyền

KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

TRONG LĐQL CỦA CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ
(((
X. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐQL

· Thông tin trong LĐQL là quá trình truyền đi một tin tức thông điệp có liên quan đến hoạt động LĐQL.
· Quá trình truyền thông tin phải đảm bảo đến được với người nhận. (Khác truyền thông thông thường ở điểm này)
· Thông tin trong LĐQL phải đảm bảo được cho người nhận hiểu rõ.
· Thông tin trong LĐQL nhầm phục vụ việc thực hiện mục tiêu của tổ chức, địa phương đó.
Gồm 4 điểm:   

+ Thông tin trong LĐQL phải có địa chỉ rõ ràng của người gửi và người nhận thông tin.

+ Thông tin trong LĐQL phải có tính dễ hiểu, hiểu rõ. Vì vậy, phải dùng từ ngữ đúng đắn, chính xác, câu cú chuẩn xác.

+ Thông tin trong LĐQL phải mang tính hữu ích, phải là thông tin phục vụ cho mục tiêu hoạt động của một tổ chức, cơ quan, địa phương …

+ Thông tin trong LĐQL phải là thông tin có tính chọn lọc, không phải là thông tin thông thường nhầm phục vụ cho LĐQL

Tóm lại: Từ định nghĩa nêu trên cần chú ý mấy điểm sau:

Thứ nhất: xét về hình thái vật chất và dưới dạng tĩnh, thông tin quản lý là những thông điệp, tin tức, có thể là một sản phẩm hữu hình (một báo cáo, một chỉ thị thành văn, một cuốn sách, một tập tư liệu, một bức ảnh…), cũng có thể là một sản phẩm vô hình (một mệnh lệnh miệng, tin đồn đại…). Như vậy, hình thức thể hiện của thông tin rất đa dạng, phong phú. Nói cách khác, mỗi một thông tin đều phải ký gửi nội dung vào một “vật mang” nhất định. trong thời đ5i cách mạng thông tin hiện nay, vật mang thông tin ngày càng đa dạng, phong phú và gắn liền với sự phát triển của ngành kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin.

Thứ hai: Thông tin luôn gắn liền với sự vận động của nó. Một báo cáo phải có người tiếp nhận (đọc hoặc nghe), một tài liệu phải có người đọc, một tin đồn phải có người nghe và xử lý. Do vậy, thông tin được quan niệm dưới dạng động như một quá trình truyền đạt từ người phát tin đến người nhận tin.

Phân loại thông tin trong LĐQL
Có thể chia ra thành nhiều loại:
· Tính theo chiều thông tin:

+ Thông tin từ trên xuống.

+ Thông tin báo cáo từ dưới lên.

· Dựa vào phương tiện tryền thông tin.

+ Thông tin tồn tại dưới dạng nói.

+ Thông tin tồn tại dưới dạng văn bản

+ Thông tin tồn tại dưới dạng dấu hiệu, ký hiệu, tín hiệu …

· Xét theo hệ thống:

+ Thông tin trong nội bộ

+ Thông tin từ bên ngoài

Có hai  loại thông tin: Chính thức và không chính thức
· Thông tin chính thức: là thông tin đã được xã hội thừa nhận, nên được truyền qua mọi phương tiện.

· Thông tin không chính thức: là thông tin chưa được hoặc không được xã hội thừa nhận vì vậy không truyền đi bằng con đường chính thức, mà truyền qua đường không chính thức như (nói nhỏ, tờ rơi, truyền miệng…thông qua những người thân quyến, rõ nét nhất là tin đồn)

Những đặc điểm của một tin đồn
· Tin đồn thường nẩy sinh nơi thiếu thông tin, hoàn cảnh thông tin càng mơ hồi thì tin đồn càng nẩy sinh nhiều. Biện pháp giải quyết tin đồn là công khai hóa thông tin, minh bách, không dấu diếm, bưng bích

· Tin đồn thường không rõ xuất xứ, tìm nguồn gốc tin đồn là cực kỳ khó khăn. Thường làm ra một tin đồn thường là một tập thể nhiều người (Ví dụ: Vụ Ngân hàng Á Châu ACB). Vì vậy, để giải quyết một tin đồn không cần mất công tìm nguồn gốc.

· Tin đồn lan rất nhanh trong nhóm không chính thức. (Ví dụ: Tin đồn nhắn qua mạng điện thoại dẫn đến nghẻn mạng)

· Tin đồn thừng phản ánh không đúng, không hết sự thật, thường cường điệu, thổi phòng, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Cho nên, độ tin cậy của tin đồn không cao.

Từ đặc điểm trên nên phải thận trọng trong cư xử đối với thư nặc danh trong khiếu nại, tố cáo. Chú ý: thư nặc danh có liên quan đến con người thì phải xác minh. (Thư nậc danh thường là đòn hất chân nhau trong đề bạc…Đến nay Quốc Hội vẫn chưa thống nhất được quan điểm về thư nặc danh trong khiếu nại, tố cáo). Bỏ ngoài tất cả thư nặc danh, nếu thư có liên quan đến con người thì xác minh cẩn thận dù là tài liệu tham khảo.

· Tin đồn lan đến đâu bị biến dạng đến đó, lan càng xa biến dạng càng nhiều. (ban đầu là cắt xén, thêm thắt, lan càng xa nội dung càng dài và khi quay về điểm xuất phát thì không nhìn ra nội dung con đẽ của mình nữa)
· Tính thuyết phục của tin đồn cao hơn thông tin chính thức. Vì vậy, phải áp dụng cách giải quyết công khai tin đồn sau khi xác minh xong.

· Thái độ cư xử đối với tin đồn: Nó là hiện tượng của xã hội, tập thể. Vì vậy, đừng ra sức cấm cảng bịt miệng tin đồn nó sẽ bùng phát mạnh.

Từ các đặc điểm trên ta nên cẩn thận đề ra phương pháp giải quyết thích hợp

BẢN CHẤT CỦA THÔNG TIN TRONG LĐQL

Thông tin trong LĐQL thường diễn ra theo các bước: là quá trình mã hóa và giải mã.

Những yếu tố của quá trình truyền thông
· Con người (người gửi và người nhận)

· Thông điệp

· Kênh truyền thông


Con người: Phải thiện chí, cởi mở với nhau.

Thông điệp:

Thế nào là thông điệp tốt? Tiêu chí 5C
· Clear (rõ ràng): Cụ thể không chung chung, không trừu tượng, mang tính đơn nghĩa, ai đọc cũng hiểu một nghĩa như nhau.

· Complete (đầy đủ) : Thông tin phải đủ ý, câu cú rõ ràng đủ ý và nghĩa.

· Concise (ngắn gọn): Cô động, không dài dòng, quá tải, phức tạp, hạn chế thuật ngữ…(đơn giản nhưng rất thiết thực với người đối diện trao đổi thông tin)
· Correct (Chính xác): Trong quá trình trao đổi thông tin cho dân phải luôn cập nhật hóa thông tin, không được lạc hậu thông tin so với dân.

· Courteous (lịch sự): Nhã nhặn đối với dân trong lúc trao đổi thông tin

Kênh truyền thông:
Thế nào là kênh truyền thông tốt? 

Là kênh truyền thông phải đảm bảo 3 yêu cầu:

+ Mã hóa phải chính xác

+ Phải đồng bộ, hợp lý (nghĩa là bên gửi và bên nhận phải sử dụng chung một kênh truyền thông phù hợp và thông thạo nhất)

Kênh truyền thông phải đảm bảo sự liên tục, không để d8u71t đoạn, gián đoạn.

XI. KỸ NĂNG THU THẬP, XỮ LÝ THÔNG TIN TRONG LĐQL

· Hệ thống thông tin phải đảm bảo cô sổ vật chất phục vụ cho công tác trao đổi thông tin

· Đội ngủ cán bộ công chức đủ trình độ sử dụng cơ sở vật chất của hệ thống thông tin liên lạc.

· Những Quy trình, Quy định gắn liền  với hoạt động xử lý thông tin

Ví dụ: Ngày nay ta muốn tiến tới trao đổi thông tin không qua giấy, tất cả qua trang Web tiến tới Văn phòng không giấy.
· Hệ thống đảm bảo thông tin trong LĐQL phải:

+ Đa chiều

+ Phân cấp

+ Là hệ thống mở

Nội dung hoạt động đảm bảo thông tin trong LĐQL
· Thu thập thông tin chú ý 3 điểm:

+ Nhu cầu thông tin LĐQL phải xác định cụ thể (Ví dụ: Nhu cầu của UBND Phường khác với nhu cầu của Đảng ủy Phường vì trong hoạt động LĐQL bí thư là người đề ra chủ trương, Chủ tịch là người xây dựng kế hoạch thực hiện)

+ Thông tin lấy từ đâu, nguồn nào (Ví dụ: BC dưới lên, chỉ thị trên xuống, báo đài, báo chí, từ người dân qua tiếp xúc với dân, thùng thư góp ý …

+ Phải tổ chức nơi tiếp nhận thông tin (Ví dụ: điện thoại nóng, thùng thư góp ý, họp định kỳ thàng, tuần…) xây dựng thiết chế thu thập thông tin làm thế nào trao đổi thông tin nhanh nhất.

Xử lý thông tin:
1. Xử lý thông tin tức thời:

Ví dụ: Họp báo, họp dân là xử lý thông tin tức thời ( đòi hỏi người LĐQL phải nhanh và khéo léo.

2. Xử lý theo quy trình:

Có chổ tiếp nhận thông tin, bộ phận đọc báo, thùng thư góp ý phải có người quản lý, quán xuyến…

3. Phân loại thông tin:

Bình thường, khẩn, thượng khẩn, mật, tối mật….Đôi khi phân loại theo lĩnh vực như kinh tế, văn hòa, xã hội…

4. Lưu trử thông tin dưới hình thức nào:
· Lưu trên máy tính

· Lưu trử bằng hồ sơ

· Lưu theo mức độ mật

5. Chuyển thông tin đến người có trách nhiệm liên quan, xem xét, có kết quả xử lý

Cần chú ý:  sự khác nhau giữi thông tin LĐQL và thông tin bình thường, Quy trình xử lý tin đồn, Quy trình xử lý một thông tin bất thường
 BÀI 6: Trang 139 giáo trình, ngày 21/02/2012            Thầy: Vũ Thế Truyền
KỸ NĂNG XỬ LÝ

 TÌNH HUỐNG CT – XH CẤP CƠ SỞ
(((
Điểm nóng Thái Bình, điểm nóng Tây Nguyên ( Viện chính trị quốc gia nghiên cứu và phát triển bài này trong môn học.
XII. KHÁI NIỆN TÌNH HUỐNG

· Căn cứ các dấu hiệu, các sự kiện biến cố không bình thường diễn ra trong đời sống xã hội. Không bình thường là có chứa những mâu thuẩn gai gắt phức tạp nào đó.
· Đôi bên hiểu rõ nội dung

· Đôi bên tìm cách giải quyết, sự kiện, biến cố bất bình thường xảy ra trong đời sống xã hội.

Có nhiều giải pháp để giải quyết:

Ví dụ: Vụ Thiên An Môn, lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận từ chức hàng loạt để dùng lực lượng quân đội đàn áp.

Đối với Việt Nam phải được giải quyết bằng những giải pháp đặc biệt.

Định nghĩa: 

+ Những sự kiện, biến cố không bình thường, có vấn đề mâu thuẩn gai gắt, phức tạp

+ Đòi hòi con người phải nhận thức và giải quyết ba82nh những biện pháp đặc biệt

Ví dụ: Kẹt xe, hỏa hoạn … đó không phải là tình huống, vì đã có sẳng biện pháp giải quyết; sóng thần, biểu tình là tình huống, vì nó không có sẳng biện pháp giải quyết

Các loại tình huống căn bản
· Tình huống về kinh tế: 

Công nhân đình công, tiểu thương bải thị…

Ví dụ: Sự kiện Mỹ Tho bải chợ do lãnh đạo địa phương đánh thuế cao, nhiều lần tiểu thương đệ đơn xin miễm giảm thuế nhưng không được giải quyết, vì vậy tiểu thương tự bải thị.

· Tình huống về Giáo dục: 

Ví dụ: Đại học Hồng Bàng giữa năm học tăng học phí gấp đôi, gấp rưởi lần, sinh viên bải khóa không học buộc Ban Giám hiệu nhà trường phải nhượng bộ.

· Tình huống về văn hóa:

Ví dụ: Lễ hội hoa anh đào ở Hà Nội, khi Nhật Bản mang hoa tham dự lễ hội, dân Hà Nội cắt nhánh, bẽ cành mang về nhà phản văn hóa, vì vậy Việt Nam phải có công hàm xin lỗi nước Nhật

· Tình huống về Tôn giáo:

Ví dụ: Biểu tình ở Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội. Năm 1954 Nhà thờ hiến một phần đất cho Nhà nước để làm trường học, hợp tác xã. Nhiều năm sau HTX làm ăn không hiệu quả, NN thu hồi giao lại cho Cty kinh doanh dẫn đến các cha xứ phản ứng, chính quyền Thủ đô giải quyết không cho kinh doanh nữa ( nhà thờ không còn lý do để đòi lại đất, sau đó nhà thờ xin lại đất để cho giáo dân ở bởi nhiều năm giáo dân phát triển quá động, NN không cho ( Các cha xứ tập hợp, kéo nhau đòi đất ( chính quyền quy động lực lượng bắt một số người cầm đầu

· Tình huống có liên quan đến sắc tộc:

Ví dụ: Sự kiện Tây Nguyên huy động gần 400 máy cày cùng kéo lên tỉnh, qua xả nào thì đánh cán bộ xả, đật phá cơ sở hành chính; vụ việc này lý do là từ tôn giáo, hai linh mục Tinh lành tự vượt biện, tự nhập biên bất hợp pháp, xây dựng nhà thờ không phép ( NN bắt giữ hai linh mục ( giáo dân đòi trả tự do cho hai linh mục; từ tôn giáo chuyển đến vấn đề sắc tộc đòi đuổi người Kinh ra khỏi Tây Nguyên.

· Tình huống chính trị:

Ví dụ: Sự kiện Thái Bình, chính quyền sở tại có chủ trương xây dựng điện, đường, trường, trạm…với NN và ND cùng làm, từ đó buộc dân phải đóng 36 loại phí trong một năm, các hộ nghèo đóng không nổi, làm đơn lên chính quyền không giải quyết ( làm khó khăn người dân khi đến chứng nhận các giấy tờ ở chính quyền khi chưa đóng đủ phí. ND phát hiện tiền vào túi cán bộ địa phương; mọi đơn thư dân gửi đến Huyện không giải quyết ( 36/38 xả biểu tình, vô hiệu hóa chính quyền địa phương, 36 xả không có chính quyền người dân lập ra tổ tự quản…

· Tình huống về môi trường:

Nhà máy bột ngọt Vedan xã chất thải ra môi trường ( môi trường dân sống không nổi, cá chết, hoa màu hư hại dần.. khi xác định được lý do ( dân biểu tình, từ áp lực biểu tình Vedan phải bồi thường

Tóm lại: Xã hội có bao nhiêu lĩnh vực hoạt động sẽ xảy ra bấy nhiêu loại tình huống thuộc lĩnh vực đó.

Tình huống chính trị:
· Những sự kiện, biến cố không bình thường xảy ra trong đời sống chính trị - xã hội

· Gây nên sự bất ổn định hoặc có khả năng gây nên sự bất ổn định CT – XH

· Đòi hỏi con người phải áp dụng những giải pháp giải quyết đặc biệt.

Ví dụ: Biểu tình ở Thái Lan

Những dấu hiệu của tình huống chính trị:
· Có sự bất mãn, chống đối, phản kháng… của một bộ phận ND đối với đại diện chính quyền NN.

· Có sự xung đột giữa các phe cách trong chủ thể cầm quyền. (Thường có 3 nhóm: Một nhóm theo phe đám đông; một nhóm theo phe chính quyền; một nhóm đứng giửa không theo phe nào, đứng ngoài quan sát)
· Bộ máy chính quyền bất lực, tê liệt hoặc có một khoảng trống quyền lực ( dẩn đến cướp bóc – mất ổn định ( các tổ chức phản động lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo ND chống lại chính quyền …

· Những chuẩn mực luật pháp, đạo đức, văn hóa có thể không được tuân thủ.

· Khủng hoảng về tư tưởng, niềm tin, gây tổn hại đến ý thức hệ chủ đạo của xã hội.

· Các thế lực thù địch, phản động có điều kiện, thời cơ trổi dậy gây mất an ninh. làm tăng nguy cơ đối với sự bền vững của chế độ xã hội

Một tình huống chính trị xuất hiện không nhất thiết phải có đầy đủ các dấu hiệu trên mà có thể chỉ cần một vài dấu hiệu nào đó, gây nên bất ổn chính trị

Điểm nóng xã hội:
· Đời sống xã hội trong trạng thái không bình thường, bất ổn định, rối loạn.

· Diễn ra xung đột, chống đối giữa các lực lượng

· Với hành vi không còn tự kiềm chế được, đã vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật, chuẩn mực văn hóa đạo đức xã hội. 

Điểm nóng chính trị:
· Là điểm nóng xã hội diễn ra trong lĩnh vực chính trị xã hội

· Sự chống đối của đám đông quần chúng hoặc các lực lượng chính trị, các tầng lớp xã hội đã hướng trực tiếp vào các cơ quan quyền lực NN, đe dọa cơ cấu quyền lực hiện tồn.

Chống đối có chuẩn bị, cả tập thể số lượng lớn, ý đồ lật đổ cả chế độ, hướng trực tiếp vào cơ quan quyền lực ( Điểm nóng nguy hiểm hơn tình huống, tính lan tỏa nhanh, mạnh và xa…vì vậy, cần chú ý đến tính lan tỏa ( Cô lập điển nóng, phong tỏa, không cho tập trung thêm nhiều người. Kiểm soát hệ thống giao thông, viễn thông…

Đặc điểm điểm nóng hiện nay:
· Điểm nóng hiện nay ngày càng trở nên phổ biến hơn (5 năm xảy ra hơn 8239 vụ với số tập trung 5 người/vụ trở lên), tầng suất xuất hiện hầu hết 64 tỉnh thành trong nước. Trước đây thường xảy ra ở ba Tây (Tâu Bắc – Tây Nguyên – Tâu Nam bộ)

· Quy mô ngày một đông đảo, rộng lớn hơn. (Xả, liên xả, huyện, liên huyện, cấp tỉnh, nhiều tỉnh)

· Điểm nóng chính trị ở Việt Nam ngày càng phức tạp, đa dạng về thành phần tham gia, xuất hiện cựu chiến binh, gia đình chính sách… từ đ1o khó xử lý hơn

· Mục tiêu và nội dung đa dạng, ban đầu đấu tranh về kinh tế, chống tham nhũng… ( chuyển sang đấu tranh chính trị, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc…ngày càng phức tạp, khó giải quyết.

· Tình trạng khiếu kiện vược cấp rất nhiều ( các tỉnh kéo về thành phố. ( xử lý thường dây dưa, kéo dài.

(Việt Nam chưa thừa nhận biểu tình hợp pháp, Quốc hội chưa đồng tình luật hóa việc biểu tình)

Điểm nóng ở Việt Nam thường xảy ra ở đâu?

Ngay cả vùng kinh tế phát triển điểm nóng vẫn xảy ra (Ví dụ: việc đền bù khu Phú Mỹ Hưng) cả những vùng kém phát triển kinh tế, các xả anh hùng, thường xảy ra ở nơi đô thị hóa nhanh, đang đầu tư phát triển công nghiệp, chủ yếu là đền bù.

Điểm nóng ở Việt Nam thường xảy ra ở thời điểm nào?

Thường xảy ra vào các thời điểm khủng hoãng kinh tế, trong các giai đoạn chuyển giao quyền lực, trong các bước ngoặc phát triển kinh tế xã hội, trong các giai đoạn thay đổi chế độ xã hội, sắp xếp lại nhân sự nhất là ở các cấp cao.

Những nguyên nhân của tình huống, điểm nóng chính trị:
Nguyên nhân chủ quan:
· Chủ thể cầm quyền đề ra chính sách sai lầm

· Người câm quyền thoái hóa, biến chất

· Thể chế chính trị, bộ máy quan liêu

· Mất dân chủ, mất đoàn kết

Nguyên nhân khách quan:

· Do sự thay đổi vế kinh tế, chính trị - xã hội nằm ngoài ý muốn của chủ thể cầm quyền.

Ví dụ: Suy thoái kinh tế thế giới, phát triển kinh tế xả hội không đồng điều giữa các vùng miền, xung đột sắc tộc, phân hóa giàu nghèo…

· Do sự chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. (Kích động, xúi dục, mê tính dị đoan, trình độ nhận thức chưa cao, chênh lệc về kinh tế ( người dân cảm thấy thua thiệt…từ chính sách không phù hợp của chính quyền dẫn đến không được lòng dân ( người dân chống đối.
Vì vậy, nguyên nhân thuộc về lĩnh vực nào thì phải có phương pháp giải quyết phù hợp.

Quy trình giải quyết một điểm nóng

Phương pháp tiếp cận, xử lý điểm nóng
1. Tìm hiểu đòi hỏi, yêu sách của đám đông. Chủ yếu nhìn vào biểu ngữ của đám đông biểu tình để tìm hiểu yêu sách. Xác định yêu sách đó thuộc dạng nào.
· Trước mắt 

· Lâu dài

· Hợp pháp – bất hợp pháp

· Hợp lý – bất hợp lý

Không được vội vàng giải quyết, bình tỉnh tìm hiểu về yêu sách, xem xét nó thuộc về dạng nào (trước mắt, lâu dài, hợp pháp – bất hợp pháp, hợp lý – bất hợp lý)
2. Tìm hiểu nguyên nhân ở điểm nóng, xác định cho được mâu thuẩn, mâu thuẩn địch ta hay mâu thuẩn nội bộ.

· Nếu địch – ta dùng vũ lực đàn áp đấu tranh cách mạng ngay (Ví dụ: Sự kiện Thiên An Môn)

· Nếu mâu thuẩn nội bộ thì giải pháp giải quyết phải đặc biệc, tìm rõ nguyên nhân, giải quyết đến tận gốc vấn đề mâu thuẩn đã xảy ra.

3. Tìm hiểu lực lượng nào trong đám đông, ai cầm đầu của đám đông nhầm cô lập chia rẽ lực lượng cầm đầu, tìm hiểu, xác định, nhận dạng kẻ cầm đầu để cách ly.

4. Tìm hiểu lực lượng đứng sau lưng là ai, bằng mọi cách cô lập; Về phía mình: ai là người đại diện cầm quyền giái quyết vụ việc. (Ví dụ: Giáo xứ Thái Hà dùng các linh mục có uy tính chống lại các linh mục xách động)

5. Rút ngòi nổ, hạ nhiệt điểm nóng:

· Đề xuất biện pháp giải quyết hợp pháp, có lý có tình

· Tác động đến các thủ lĩnh (tích cực – tiêu cực)

· Dùng áp lực nhóm để chống áp lực nhóm

· Dùng thủ lĩnh chống thủ lĩnh

· Dùng báo chí, di luận xã hội chống lại yêu sách nhóm

Để chống lại điểm nóng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ địa phương cơ sở, đến trung ương.

6. Khắc phục hậu quả: (Vật chất lẫn tinh thần)
· Xữ lý những kẻ cầm đầu

· Xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức có sai phạm.

· Buộc kẻ cầm đầu phải bồi thường – đưa ra xét xử trước nhân dân

7. Rút kinh nghiệm, phòng ngừa, không để tái phát

· Khai thác sức dân quá mức, chủ trương không hợp lòng dân, mất dân chủ kéo dài (Sự kiện Thái Bình)

· Sự phát triển khác biệt không đồng đều giữa các vùng miền dẫn đến chênh lệch về đời sống kinh tế, phân hóa giàu nghèo, bị các tổ chức phản động lợi dụng kích động nhân dân. (Vụ việc Tây Nguyên)
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KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ 

SỬ DỤNG CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ
(((
XIII. ĐÁNH GIA CÁN BỘ

Chủ thể đánh giá cán bộ là cán bộ quản lý đánh giá cấp dưới của mình. cụ thể là đánh giá nguồn nhân lực của đơn vị.

Mục đích của đánh giá cán bộ: 

Chỉ ra được năng lực của cán bộ ( đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạc …

+ Đánh giá cán bộ sẽ phát huy được tiềm năng của từng cán bộ và của đội ngủ cán bộ.

+ Đánh giá không đúng ( bố trí, sử dụng, đề bạc, bổ nhiệm sai gây ảnh hưởng không tốt cho đơn vị.

Vậy, đánh giá cán bộ là tiền đề, nền tảng, chổ dựa để bố trí cán bộ đúng yêu cầu công tác – đúng năng lực; đánh giá cán bộ phải luôn luôn vận động, làm công tác đánh giá cán bộ phải đứng trên quan điểm khách qua, dân chủ, vô tư, công bằng, không phiến diện

+ Hạn chế: Phiến diện, chủ quan, chưa vô tư, cán bộ LĐQL chưa quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, bệnh thành tích, chưa có thang chuẩn để đánh giá…

Quy trình đánh giá cán bộ: có 3 bước cơ bản

· Cá nhân tự nhận xét đánh giá bản thân

· Tập thể góp ý

· LĐQL quyết định đánh giá cuối cùng

Sử dụng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nếu có ý kiến trái chiều ( phải bảo lưu ý kiến đó và báo cáo lên trên

Nội dung đánh giá:
a. Tư tưởng chính trị

b. Đạo đức, lối sống

c. Năng lực công tác (là khả năng hoàn thành nhiệm vụ)
Về năng lực: 

+ Chung: liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động

+ Riêng: năng lực chuyên môn

i. Khả năng (mức độ thấp)

ii. Năng lực

iii. Tài năng (tính sáng tạo)

iv. Thiên tài (tạo ra được bước ngoặc lịch sử)

Trong năng lực bao gồm: 

1. Tư chất: là năng khiếu cá nhân (phát hiện ra – môi trường phù hợp – tác động phù hợp – rèn luyện)
2. Tri thức: là kiến thức học được từ nhà trường; đánh giá cán bộ thường dựa trên số bằng cấp có được

3. Kinh nghiệm: là kiến thức tích lũy từ công tác thực tế

4. Kỹ năng, kỹ xảo

Đạo đức, tính cách con người. là nói lên hệ thống thái độ, hệ thống hành vi.

Trong thái độ có nhiều mặt: đối với XH - Chính trị - người lao động

+ Thái độ tốt 
+ hành vi tốt 
= người tốt

+ Thái độ tốt 
+ hành vi chưa tốt
= Ý thức bản thân kém

+ Thái độ xấu 
+ hành vi tốt 
= gian manh, xảo trá, xấu xa.

+ Thái độ xấu 
+ hành vi xấu 
= thủ đoạn, nham hiểm

Đánh giá cán bộ phải toàn diện, nhiều mặt, có thiện chí; đánh giá thông qua hiệu quả công việc ( bảo đảm tính thực tiển ( tính khách quan ( tính vận động ( tính lịch sử cụ thể …

Cảm tính: là thấy hiện tượng quy thành bản chất

Cảm tình: Yêu nên tốt, ghét nên xấu
XIV. SỬ DỤNG CÁN BỘ (Nghiên cứu giáo trình, trang 166)
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Nhu cầu về sự tôn trọng





Nhu cầu xã hội





Nhu cầu an toàn
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Man  (Con người)





Money   (Tiền, nguồn vốn)
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Specific  (Cụ thể)





Measurable   (Đo được)





Realistic  (Thực tiển)





Agree  (Đồng ý)





Time bound  (Có thời gian)





4 – Xác định lự chọn


3 – Đánh giá các khả năng lựa chọn


2 – Thực hiện phân tích


1 – Xác định vấn đề 
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Khối cái nó


Bản năng





Khối cái tôi


Ý thức





Khối cái siêu tôi


Cái tôi lý tưởng của XH





 45% Ngôn ngữ


 55% Phi ngôn ngữ





100% Ngôn ngữ





  7% Từ ngữ


  38% Âm sắc
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Thông điệp





Người nhận





Người gửi
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Giải mã





Mã hóa





Giải mã





Yếu tố nhiễu có thể xảy ra bất cứ khâu nào trong vòng này





Quá trình truyền thông trong LĐQL
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